
Trích lục Chỉnh lý Quy hoạch

I Hộ gia đình, cá nhân            1,888.5 

1 Ông Lê Minh Hữu 9 10 207.4 51.8 ODT 9 10 207.4 ODT 9 10 207.4 ODT CS 05285
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 335/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

2

Hộ ông Phù Trung 
Anh và những người 
thừa kế hợp pháp của 
ông Phù Trung Anh 
(hiện nay ông Phù 
Trung Anh đã chết)

9 11 161.7 8.8 ODT 9 11 161.7 ODT 9 11 161.7 ODT 01692
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 337/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

3
Ông Bùi Đình Kiên 
và Bà Huỳnh Thị Kim 
Nhi 

9 12 62.2 4.7 ODT 9 12 62.2 ODT 9 12 62.2 ODT CS 05839
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 336/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

4
Hộ ông Phạm Duy 
Điềm

9 13 54.5 4.7 ODT 9 13 54.5 ODT 9 13 54.5 ODT CS 03870
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 330/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

5
Ông Nguyễn Quang 
Trung

9 14 98.6 9.5 ODT 9 14 121 ODT 9 14 98.6 ODT VP 07620
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 333/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT TỈNH QUẢNG NGÃI

Tờ số 01

Địa chỉ thửa 
đất

BẢNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH THÔNG BÁO THU HỒI ĐỂ XÂY DỰNG  
Dự án: Cải tạo mở rộng vĩa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01( giai đoạn 2)

Địa điểm xây dựng: xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn  số        /BQL-QLDA5 ngày     /7/2026 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi)

Thông báo thu hồi 
đất đã ban hànhSố thửa 

Diện tích(m2) Loại
 đất 

STT
GCN 

QSD đất

   Tờ BĐĐC khu đất tỷ lệ 1/2000 chỉnh lý năm 2025

Chủ sử dụng Tờ BĐĐC

Tờ BĐĐC tỉ lệ 1/2000 đo vẽ năm 2003

Tờ 
BĐĐC

Số thửa
Diện tích 

(m2)
Loại
 đất

Thông tin GCN 

Tờ 
BĐĐC

Số thửa
Diện tích 

(m2)
Loại
 đất



6 Hộ bà Võ Thị Toàn 10 29 140.1 8.9 ODT 10 29 140.1 T 10 29 140.1 T 01731
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 334/TB-
UBND ngày 
23/4/2026

7
Ông Trương Đình Gia 
và Bà Trịnh Thị  
Hoàng Ngọc Diệp

10 30 132.7 8.1 ODT 10 30 132.7 ODT 10 30 132.7 ODT CS 04704
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 329/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

8
Hộ ông Nguyễn Công 
Điều và hộ bà Phạm 
Thị Phiên

10 31 136.3 2.3 ODT 10 31 136.3 T 10 31 136.3 T 02091
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 328/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

9 Hộ ông Nguyễn Súy 10 32 172.1 14.1 ODT 10 32 172.1 T 10 32 172.1 T 01773
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 331/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

10 36 283.6 62 ODT 10 36 283.6 ODT 10 36 283.6 ODT CS 05920
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 332/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

10 333 166.8 21.2 ODT+HNK 10 333 166.8 ODT+BHK 10 333 166.8
ODT+BH

K
CS 06042

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 332/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

10 316 101.6 16.6 ODT 10 316 101.6 ODT 10 316 101.6 ODT CS 03766
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 332/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

11
Bà Phạm Thị Ngọc 
Trang

10 225 65.4 18.2 ODT 10 225 66.4 ODT 10 225 66.4 ODT CH 00230
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 338/TB-
UBND ngày 
23/4/2026

12
Ông Đoàn Nguyễn 
Tường Hùng và Bà 
Võ Thị Duyên

10 41 62.1 17.9 ODT 10 41 62.1 ODT 10 41 62.1 ODT CS 04392
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 327/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

13

Ông Phạm Thật và 
những người thừa kế 
hợp pháp của ông 
Phạm Thật (hiện nay 
ông Phạm Ngọc đã 
chết)

10 44 41.8 25.4 ODT 10 44 41.8 ODT 10 44 41.8 ODT CH 01054
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 370/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

14
Hộ ông Thái Thành 
Cảnh

10 53 115.8 20.1 ODT 10 53 115.8 T 10 53 115.8 T 01764
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 367/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

15 Bà Bùi Thị An 10 54 202.7 15.9 ODT 10 54 202.7 T 10 54 202.7 T 00288
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 366/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

16
Ông Bùi Văn Tuấn và 
Bà Phạm Thị Loan

10 55 65.8 11.5 ODT 10 55 65.8 ODT 10 55 65.8 ODT CH 00336
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 368/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

Ông Phạm Phan Kiệt10



17
Hộ bà Trương Thị 
Xuân Thu và Ông Hà 
Duy Thắng

10 58 90.2 12.2 ODT 10 58 90.2 ODT 10 58 90.2 ODT CS 05064
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 369/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

18 Bà Nguyễn Thị Quá 10 60 91.4 5.7 ODT 10 60 91.4 ODT 10 60 91.4 ODT CS 06186
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 374/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

19
 Ông Phạm Tuấn 
Quang và Bà Nguyễn 
Thị Quá

10 61 96.1 1.9 ODT 10 61 96.1 ODT 10 61 96.1 ODT CS 05349
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 373/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

20
Ông Đỗ Chiêu Kỳ và 
ông Đỗ Bá Khang

10 62 190.1 20.6 ODT 10 62 190.1 ODT 10 62 190.1 T 00302
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 371/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

21 Hộ ông Tống Thị Sự 10 63 99.5 11.7 ODT+HNK 10 63 99.5 T+V 10 63 99.5 T+V 01964
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 456/TB-
UBND ngày 
27/5/2025

22 Hộ bà Đoàn Thị Lệ 10 65 193.3 17.5 ODT 10 65 193.3 ODT 10 65 193.3 ODT 01691
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 457/TB-
UBND ngày 
27/5/2025

23
Ông Trần Công 
Thanh

10 77 766.6 8.6 ODT+HNK 10 77 803.9 ODT+BHK 10 77 803.9
ODT+BH

K
CS 03641

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 363/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

24
Ông Trần Quang 
Khiêm

10 285 78.4 14.7 ODT 10 285 78.4 ODT 10 285 78.4 ODT
CS 

018110

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 372/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

25
Hộ ông Trần Quang 
Bửu

10 286 76.7 15.1 ODT 10 286 76.7 ODT 10 286 76.7 ODT CS 01841
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 377/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

26
Hộ ông Trần Công 
Thanh

10 214 82.1 14.9 ODT 10 214 82.1 ODT 10 214 82.1 ODT 00298
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 362/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

27
Ông Trương Duy 
Khánh và Bà Tô Thị 
Thiên Hương

10 224 81.4 17 ODT+HNK 10 224 76.6 ODT 10 224 76.6 ODT CH 00235
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 376/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

28 Ông Phan Đình Tùng 10 253 271.4 16.1 ODT+HNK 10 253 271.4 ODT+BHK 10 253 271.4
ODT+BH

K
CS 05694

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 375/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

29
Ông Nguyễn Ngọc 
Thuận và Bà Trần Thị 
Hòa

10 319 108.3 29 ODT 10 319 108.3 ODT 10 319 108.3 ODT CS 03623
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 365/TB-
UBND ngày 
23/4/2025



10 331 138 50.7 ODT+HNK 10 331 138 ODT+BHK 10 331 138
ODT+BH

K
CS 05155

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 364/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

10 332 266.7 154.6 ODT+HNK 10 332 266.7 ODT+BHK 10 332 266.7
ODT+BH

K
CS 05154

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 364/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

31 Ông Phạm Ngọc Ngân 10 334 132.5 19.8 ODT+HNK 10 334 132.5 ODT+BHK 10 334 132.5
ODT+BH

K
VP 06926

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 361/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

32
Bà Phạm Thị Thúy 
Hồng

10 335 50 25.6 ODT 10 335 50 ODT 10 335 50 ODT CS 06355
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 359/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

33
Ông Phạm Trường 
Thọ

10 336 91.3 33.6 ODT 10 336 91.3 ODT 10 336 91.3 ODT CS 06356
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 358/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

34 Hộ ông Võ Đức Phú 42 95 132.4 16.9 ODT+HNK 42 95 135 ODT 5 805 100 T 02168
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 351/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

35
Hộ ông Võ Đức 
Cường

42 97 445 41.1 ODT+HNK 42 97 445 ODT+BHK 42 97 445
ODT+BH

K
CS 05452

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 350/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

36
Ông Lương Trung 
Hiếu

42 98 144.5 18.3 ODT+HNK 42 98 144.5 ODT+BHK 42 98 144.5
ODT+BH

K
CS 05164

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 360/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

37
Ông Huỳnh Văn Bé 
và Bà Lương Thị 
Kiều

42 100 117 14.9 ODT+HNK 42 100 117 ODT+BHK 42 100 117
ODT+BH

K
CS 02972

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 357/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

38
Bà Phạm Thị Tuyết 
Nhung

42 101 233 20.6 ODT 42 101 233 ODT 42 101 233 ODT CS 04187
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 356/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

39
Bà Võ Thị Hồng Tố 
và Ông Nguyễn Trung 
Đường

42 102 474 40 ODT+HNK 42 102 474 ODT+BHK 42 102 474
ODT+BH

K
CS 04945

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 355/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

40
Hộ bà Võ Thị Hồng 
Tố

42 103 266 23.2 ODT+HNK 42 103 266 ODT+BHK 42 103 266
ODT+BH

K
CS 04933

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 354/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

41
Ông Võ Văn Y và Bà 
Lê Thị Xuân Lan

42 105 144 16.9 ODT+HNK 42 105 144 ODT+BHK 42 105 144
ODT+BH

K
CS 02785

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 353/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

Bà Trương Thị Cúc30



42
Hộ ông Nguyễn 
Thanh Dũng

42 106 203.7 25.7 ODT 42 106 203.7 ODT 42 106 203.7 ODT
CR 

762510

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 352/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

43 Hộ ông Vũ Đình Đức 42 107 258 40.2 ODT+HNK 42 107 258 ODT+BHK 42 107 258
ODT+BH

K
CS 03076

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 349/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

44
Hộ ông Bùi Xuân 
Hồng

42 109 274 49.8 ODT+HNK 42 109 274 ODT+BHK 42 109 274
ODT+BH

K
CS 04154

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 348/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

45
Hộ ông Nguyễn Vũ 
Sơn

42 120 238 37.6 ODT+HNK 42 120 238 ODT+BHK 42 120 238
ODT+BH

K
CS 04117

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 460/TB-
UBND ngày 
27/5/2025

46 Bà Đặng Thị Tương 42 252 124.9 22 ODT 42 252 124.9 ODT 42 252 124.9 ODT VP 07227
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 347/TB-
UBND ngày 
23/4/20265

42 271 132.1 10.6 ODT+HNK 42 271 271.6 ODT+BHK 42 271 271.6
ODT+BH

K
CH 00569

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 346/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

42 272 137.7 22.3 ODT+HNK 42 272 137.7 ODT+BHK 42 272 137.7
ODT+BH

K
DN 

052478

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 346/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

48 Ông Đinh Văn Trinh 42 316 188.4 30.5 ODT+HNK 42 316 188.4 ODT+BHK 42 316 188.4
ODT+BH

K
CS 01521

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 345/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

49
Ông Hồ Duy Phụng 
và Bà Lê Thị Thịnh

42 457 100 1.2 ODT 42 457 100 ODT 42 396 100 ODT CS 02437
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 344/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

50
Ông Nguyễn Ngọc 
Huy và Bà Lê Thị 
Thủy

42 469 177 26.2 ODT+HNK 42 469 177 ODT+BHK 42 469 177
ODT+BH

K
CS 04301

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 343/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

51
Ông Nguyễn Ngọc 
Huê và Bà Phạm Thị 
Hiệp

42 470 128 17.6 ODT+HNK 42 470 128 ODT+BHK 42 470 128
ODT+BH

K
CS 04476

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 342/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

52 Hộ bà Trịnh Thị Thu 42 520 230 37.1 ODT 42 110 294 ODT 5 125 230 T 01393
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 341/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

53 Ông Nguyễn Tấn Lập 42 521 268.6 41.6 ODT+HNK 42 111 284 ODT 42 111 254.8 ODT
BQ 

059194

Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 340/TB-
UBND ngày 
23/4/2025

Ông Đoàn Tấn Dũng 
và Bà Trịnh Thị Nhựt

47



54
Ông Trương Công 
Luân

1 7 119.9 31 ODT 9 7 119.9 ODT CS 02281
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 311/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

55 Bà Phan Thị Hoa 1 8 91.1 23.1 ODT 9 8 91.1 ODT CH 1350
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 310/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

56
Ông Nguyễn Văn 
Hùng, bà Trần Thị 
Dần

1 9 104.9 27.2 ODT 9 9 104.9 ODT CS 03612
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 312/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

57
Ông Nguyễn Văn Hải, 
bà Hồ Thị Tố Nữ

1 52 123.42 50.5 ODT 9 52 123.42 ODT 9 13 54.5 ODT CS 03870
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 309/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

58
Ông Võ Việt Đức, bà 
Lâm Thị Lệ Hà

1 19 402.3 19 ODT 10 19 402.3 ODT
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 323/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

59
Ông Võ Việt Đức, bà 
Lâm Thị Lệ Hà

1 34 195 16.6 ODT 10 34 195 ODT CS 05638
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 323/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

60
Ông Võ Việt Đức, bà 
Lâm Thị Lệ Hà

1 338 166.5 27.3 ODT 10 338 166.5 ODT
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 323/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

61
Ông Lê Vũ Hưng, bà 
Nguyễn Thị Hồng 
Vân

1 43 95.9 30 ODT 10 43 95.9 ODT 10 30 132.7 ODT CS 04704
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 322/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

62

Hộ ông Phạm Ngọc 
Thông và những 
người từa kế hợp pháp 
của ông Phạm Ngọc 
Thông (hiện nay ông 
Phạm Ngọc Thông đã 
chết)

1 45 53.3 49.2 ODT 10 45 53.3 ODT 10 45 53.3 ODT 00134
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 317/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

63
Ông Võ Trường Sơn, 
bà Cao Thị Hoài Vân

1 51 219.8 12.6 ODT 10 51 219.8 ODT 'CS 02967
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 318/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

64 Bà Phạm Thị Minh 1 56 97.9 14.8 ODT 10 56 97.9 ODT
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 324/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

65 Ông Phạm Văn Dũng 1 57 139.7 23.9 ODT 10 57 139.7 ODT
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 326/TB-
UBND ngày 
22/4/2025



66
Ông Nguyễn Tăng 
Châu

1 64 102.6 11.1 ODT 10 64 102.6 ODT
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 325/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

67 Hộ ông Hồ Văn Hảo 1 318 139.6 35.2 ODT 10 318 139.6 ODT CS 03550
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 321/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

68 Ông Lê Văn Nhỏ 1 99 104 12.6 ODT+HNK 42 99 104 ODT+HNK
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 320/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

69
Ông Nguyễn Chí 
Dũng, bà Trần Thị 
Thu

1 118 127 20 ODT 42 118 127 ODT 10 53 115.8 ODT CS 04810
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 313/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

70
Ông Nguyễn Công 
Nhân và bà Nguyễn 
Thị Phương Thảo

1 255 120.9 21.9 ODT 42 255 120.9 ODT H00709
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 319/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

71
Ông Nguyễn Văn Vi, 
bà Phạm Thị Thanh 
Thúy

1 317 107.6 16.7 ODT 42 317 107.6 ODT CS 01522
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 308/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

72
Ông Nguyễn Đức 
Tuấn, bà Phạm Thị 
Minh Lý

1 329 100 1.4 ODT 42 329 100 ODT CS 03758
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 316/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

73
Ông Nguyễn Đức 
Tuấn, bà Phạm Thị 
Minh Lý

1 342 333.2 4.8 ODT 42 342 333.2 ODT CS 01949
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 316/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

74
Ông Nguyễn Đức 
Tuấn, bà Phạm Thị 
Minh Lý

1 456 100 1.2 ODT 42 456 100 ODT CS 03759
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 316/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

75
Ông Nguyễn Thanh 
Hà ; bà Phạm Thị 
Thúy Hồng

1 463 100 1.1 ODT 42 463 100 ODT CS 04108
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 315/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

76
Ông Lê Văn Mẹo, bà 
Nguyễn Thị Đường

1 464 100 0.9 ODT 42 464 100 ODT
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 314/TB-
UBND ngày 
22/4/2025

77
Ông Lê Văn Mẹo, bà 
Nguyễn Thị Đường

1 477 100 0.8 ODT 42 477 100 ODT CH00153
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 314/TB-
UBND ngày 
22/4/2025



78

Hộ ông Huỳnh Đình 
Đoàn và những người 
thừa kế hợp pháp của 
ông Huỳnh Đình 
Đoàn (hiện nay ông 
Huỳnh Đình Đoàn đã 
chết)

1 96 706 54 ODT+HNK 42 96 706 ODT 5 1308 652 T+V 01353
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 458//TB-
UBND ngày 
27/5/2025

79

Hộ ông Phạm Ngọc 
và những người thừa 
kế hợp pháp của ông 
Phạm Ngọc (hiện nay 
ông Phạm Ngọc đã 
chết)

1 104 377 36.3 ODT+HNK 42 104 377 ODT+BHK 5 1304 304 T+V 01377
Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

TB THĐ số 459//TB-
UBND ngày 
27/5/2025

II Tổ chức 4,310.4          

80
Trung tâm Y tế huyện 
Bình Sơn cơ sở III

1 28 955.9 35.6 TSC 10 28 955.9 TSC

81 Nhà máy đá 1 70 1566.9 186.6 SKS 10 70 1566.9 SKS

10 33 234 48.7 BCS 10 33 234 BCS

10 339 4433.7 2346.1 DGT

42 509 2287.3 1693.4 DGT 42 509 1192 DGT

Tổng 88 11,556.5        11,940.4        6,198.9          

82 UBND xã Bình Sơn
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